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	SBD
	Họ 
	Tên
	Đơn vị công tác
	Huyện/ thị
 xã/ TP
	Năm sinh

	281
	Huỳnh Thị Bích
	Thủy
	Tiểu học Hiệp Hòa
	Biên Hòa
	1994

	282
	Phan Thị
	Thủy
	Tiểu học Cây Gáo A
	Vĩnh Cửu
	1984

	283
	Nguyễn Thanh
	Thủy
	Tiểu học Cây Gáo A
	Vĩnh Cửu
	1984

	284
	Trần Thị Thu
	Thủy
	Tiểu học Thạnh Phú
	Vĩnh Cửu
	1985

	285
	Ngô Thị Thu
	Thủy
	Tiểu học Nguyễn Trung Trực
	Trảng Bom
	1987

	286
	Nguyễn Thị Thu
	Thủy
	Tiểu học Bình An
	Long Thành
	1987

	287
	Nguyễn Thị Thu
	Thủy
	Tiểu học Nguyễn Tri Phương
	Cẩm Mỹ
	1982

	288
	Cao Thị Như
	Thuyền
	Tiểu học Bàu Phụng
	Vĩnh Cửu
	1991

	289
	Nguyễn Hoàng Thủy 
	Tiên
	Tiểu học Trần Văn Ơn
	Biên Hòa
	1992

	290
	Nguyễn Thị Mỹ
	Tiên
	Tiểu học Tam Phước 1
	Biên Hòa
	1980

	291
	Nguyễn Thụy Thủy
	Tiên
	Tiểu học Tân Thành
	Biên Hòa
	1988

	292
	Huỳnh Thị
	Tiến
	Tiểu học Bàu Phụng
	Vĩnh Cửu
	1982

	293
	Đỗ Trịnh
	Toàn
	Tiểu học Lê Văn Tám
	Biên Hòa
	1973

	294
	Nguyễn Thị
	Toàn
	Tiểu học Hà Huy Giáp
	Biên Hòa
	1975

	295
	Phạm Thị
	Toàn
	Tiểu học Sông Mây
	Vĩnh Cửu
	1986

	296
	Phạm Thị Kim
	Tốt
	Tiểu học Trần Văn Ơn
	Biên Hòa
	1984

	297
	Phan Thị Hương
	Trà
	Tiểu học Lê Văn Tám
	Long Khánh
	1985

	298
	Thái Bảo
	Trâm
	Tiểu học Trảng Dài
	Biên Hòa
	1992

	299
	Thái Thị Bích
	Trâm
	Tiểu học Trảng Dài
	Biên Hòa
	1985

	300
	Lê Nguyễn Huyền
	Trang
	Tiểu học Lý Thường Kiệt
	Biên Hòa
	1992

	301
	Nguyễn Thị Minh
	Trang
	Tiểu học Trần Quốc Toản
	Biên Hòa
	1967

	302
	Đặng Diễm
	Trang
	Tiểu học Lê Văn Tám
	Biên Hòa
	1967

	303
	Dương Thị Thu
	Trang
	Tiểu học Nguyễn Huệ
	Biên Hòa
	1991

	304
	Lê Thị Thu
	Trang
	Tiểu học Trảng Dài
	Biên Hòa
	1994

	305
	Phạm Thanh
	Trang
	Tiểu học Tân Phong A
	Biên Hòa
	1984

	306
	Nguyễn Thùy
	Trang
	Tiểu học Trị An
	Vĩnh Cửu
	1987

	307
	Vũ Thị
	Trang
	THCS Mã Đà
	Vĩnh Cửu
	1985

	308
	Hà Xuân
	Trang
	Tiểu học Trần Văn Ơn
	Thống Nhất
	1976

	309
	Nguyễn Thị Huyền
	Trang
	Tiểu học Cao Bá Quát
	Trảng Bom
	1989

	310
	Lê Thu
	Trang
	Tiểu học Tân Thành
	Long Thành
	1986

	311
	Lương Thị Huỳnh
	Trang
	Tiểu học Tập Phước
	Long Thành
	1992

	312
	Nguyễn Thị Thùy
	Trang
	Tiểu học Lê Lợi
	Long Khánh
	1988

	313
	Đỗ Thị Thùy
	Trang
	Tiểu học Hùng Vương
	Long Khánh
	1981

	314
	Trần Thị
	Triều
	Tiểu học Chu Văn An
	Biên Hòa
	1982

	315
	Nguyễn Thị Mỹ
	Trinh
	Tiểu học Trị An
	Vĩnh Cửu
	1984

	316
	Lê Ngọc
	Trinh
	Tiểu học Thạnh Phú
	Vĩnh Cửu
	1993

	570
	Nguyễn Thị Thùy
	Linh
	Tiểu học Hòa Bình
	Biên Hòa
	1986
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